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Viện Công nhân và Công đoàn

Đối thoại và thương lượng
tập thể (ĐT&TLTT) là hai
cõng cụ chủ chốt để công
đoàn đại diện và bào vệ
quyến lợi NLĐ. ĐT&TLTT thực
chất và hiệu quà cũng là
minh chứng cho hiệu quà của
hoạt động công đoàn. Tuy
nhiên, trong thực tê' hiện nay,
ĐT&TLTT tại doanh nghiệp
đang có nhiều vấn để cấn
quan tâm.

Mới chủ yếu là kênh
giải đáp thắc mắc
hơn là thay đối, cái
thiện chính sách•

Theo quy định cùa pháp luật, nội
dung đối thoại khá đa dọng liên
quan tói quyến lợi NLĐ như: đối
thoại khi có vụ việc người sử dụng
lao động (NSDLD) đơn phương
chấm dứt hợp đổng lao động;
thay đổi cơ cấu, cõng nghệ hoộc
vì lý do kinh tế ánh hưỏng tới
NLĐ; xây dựng thang lương, bàng

lương, định mức lao động, quy
chế thưỏng, nội quy lao động...
Tuy nhiên, trong thực tế, nội dung
đối thoại tại doanh nghiệp hiện
nay khá phố biến liên quan tới
lợi ích NSDLĐ như: đàm bão định
mức lao động, kỷ luật lao động,
đàm bào sản lượng, kế hoạch
cóng tác, mục tiêu sàn xuất; chủ
yếu lá kênh để NSDLĐ giãi đáp
các thác mắc của NLĐ dựa trẽn
chính sách, quy định đã có của
NSDLĐ, hoặc giải thích tinh hợp
lý cùa các chính sách hiện hành,
từ đó "giỏi tỏa" những băn khoăn,
khúc mắc của NLĐ, hon là đối
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thoại đề cài thiện và nâng cao
các chinh sách hiện có.

Các đối thoại được tổ chức vé
các vấn đế như xây dựng thang
lương, báng lương, xây dựng định
mức lao động phù họp, xây dựng
quy chế thưởng thỏa đáng, hay
các vấn đé chính sách khác cùa
doanh nghiệp chưa nhiều. Các
vấn đế này, nếu được nêu ra, chủ
yếu dưỏi hình thửc NSDLĐ tham
vấn công đoàn và NLĐ trước khi
ra quyết định. Cách làm như vậy
không phỏi là "đối thoại" theo
đũng nghĩa của từ này và không
đúng nguyên tắc của đối thoại
binh đảng theo quy định của
pháp luật Việt Nam, các tiêu
chuấn quốc tế cũng như cam kết
vé lao động trong các FTA mà
Việt Nam tham gia.

Phấn đông NLĐ cho biết họ chưa
từng được tham gia đối thoại tại
doanh nghiệp. Với những ngưởi
đã từng tham gia, khá nhiếu
người cho biết họ không dám
tháng thắn bày tỏ ý kiến.

Công đoàn đứng
trung gian giữa NLĐ
và NSDLĐ trong đối
thoạ• i
Vai trò của cõng đoàn hiện chù
yểu là tổ  chức để NLĐ đối thoại
thay vì cóng đoàn đại diện cho
NLĐ đế đối thoại vôi NSDLĐ.
Trong đối thoại, phố biến là cõng
đoàn điếu hành cuộc đối thoại,
phát biểu mỏ mãn, nêu để xuất
và dẫn dắt để NLĐ trao đổi trực
tiếp vỏi lãnh đạo doanh nghiệp.
Ổ nhiéu doanh nghiệp, cõng
đoàn thành lộp tổ đối thoại với
vai trò trung gian giữa NLĐ và
NSDLĐ. Thành viên tổ đối thoại,
mặc dù có đại diện NLĐ tham
gia nhưng chủ yếu là ngưòi thuộc
bộ phận hành chính, văn phòng
như: y tế, kế toán, kinh doanh,
kiểm tra thiết bị, tiến lương,
chính sách, pháp chế và kiếm
tra tuân thù... Hoạt động của
tổ đối thoại là nắm bốt vấn đé
của NLĐ, sau đỏ trà lòi hoặc giỏi

đáp lọi cho NLĐ dựa trên chể độ,
chính sách, quy định đã có cùa
NSDLĐ. Trong trưởng họp tổ đối
thoại không giỏi đáp được, công
đoàn tiếp tục tổ  chức để lãnh
đạo doanh nghiệp (tổng giám
đốc và các quàn lý bộ phận liên
quan) trà lòi. Trường hợp không
trà lòi được, lãnh đạo doanh
nghiệp thường ghi nhận ý kiến
cùa NLĐ và hứa sẽ xem xét giải
quyết sau.

TLTT cũng được
thực hiện theo
cách công đoàn là
trung gian ráp nối

Cách thương lượng phổ biến
hiện nay là công đoàn tập hợp
các mong muốn, nguyện vọng,
kiến nghị của NLĐ và đề xuất
với NSDLĐ. Trên cơ sỏ cân nhắc
những đé xuất nào cỏ khà năng
được NSDLĐ đóng ý, cõng đoàn
tìm cách thuyết phục NSDLĐ
vói nhiều lộp luận, trong đó có
cà lập luận phòng ngừa tranh
chấp lao động và đinh công
tự phát xày ra. Chủ tịch công
đoàn thưòng khéo léo dựa vào
lợi thế vị tri cùa mình trong ban
lãnh dạo doanh nghiệp để lập
luận thuyết phục NSDLĐ đưa ra
quyết định có lợi cho NLĐ. Nếu
thấy yêu cầu cùa NLĐ khó có thể
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được NSDLĐ đáp ứng, công đoàn
sẽ giài thích lọi và thuyết phục
NLĐ. Sau khi hai bên nhất tri,
thỏa Ưỏc được hình thành, công
đoàn gửi cho NLĐ lấy ý kiến lấn
cuối trước khi ký kết chinh thức.

Có thể thấy, vai trò  cùa công
đoàn giống như chất xúc tác
giúp cho hai bên NLĐ và NSDLĐ
gặp nhau ở những điểm chung.
Cho đến nay, rất ít công đoàn
tiến hành TLTT tại doanh nghiệp
theo mó hình đại diện, tức là
công đoán đặt lợi ích cùa NLĐ
lên trên hết và thay mặt cho
NLĐ thương lượng, đâ'u tranh với
NSDLĐ.

Thương lượng
giái quyết vốn đề
hơn la TLTT

TLTT khác hổn với thương lượng
giái quyết vấn đề. Thương lượng
giởi quyết vấn để là thương
lượng sau khi có vấn đế náy sinh,
trong khi TLTT là thương lượng
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ngân chặn vãn đế này sinh. Ví
dụ thương lượng vé tiền lương,
NSDLĐ luôn lập luận "cấn làm
ra lợi nhuận mỏi có tiền để tăng
lương". Tuy nhiên, trong thực tế,
sau khi có lợi nhuận, NLĐ thường
không được chia sẻ một phấn
thỏa đáng, dân tới nhiều trưởng
hợp NLĐ bức xúc và tự phát đình
công. Khi đỏ, đình cõng lại được
xem lá vấn đề cần giải quyết, nên
khi đinh cõng xảy ra, các bên
ngối xuống thương lượng vì mục
đích kết thúc đinh cõng. Thương
lượng như vậy được gọi là thương
lượng giài quyết vấn đế.

Trái lợi, TLTT là thương lượng
trước khi doanh nghiệp tạo ra lọi
nhuận. Ví dụ khi tiếp nhặn đơn
hàng, cóng đoàn và NSDLĐ đối
thoại, thương lượng với nhau về
phương án thực hiện đơn hàng,
trong đó có sự đóng góp vốn
cùa NSDLĐ và đóng góp sức
cùa NLĐ. Trên cơ sỏ đó, hai bén
thỏa thuận phương án chia sẻ lợi
nhuận có thể cỏ được với phán
thỏa đáng trích vào quỹ lương
và phúc lợi trà cho NLĐ trước

khi quyết định tiếp nhận và thực
hiện đơn hàng. TLTT là thương
lượng ngay từ đáu quá trinh sán
xuất kinh doanh trong khi thương
lượng giãi quyết vấn đé thướng
diễn ra vào cuối quá trinh khi vấn
đé náy sinh.

Khá phố biến là
thương lượng thực
thi luật•

Quy định của luật là tối thiểu và
NSDLĐ có nghĩa vụ phài thực
hiện. Tuy nhiên, trong thực tế
diễn ra khá nhiếu thương lượng
thực thi luật. Vi dụ: NSDLĐ áp
dụng 9 giò làm việc một ngây
và cõng đoàn thương lượng dể
thực hiện 8 giờ một ngáy theo
quy định pháp luật và 1 giờ còn
lại, công đoàn thương lượng để
NSDLĐ coi là giò làm thêm và
tính lương làm thèm giờ cho NLĐ.
NSDLĐ không trá lưong cho cõng
nhãn trong ngày nghi lễ, Tết vởi lý
do NLĐ không làm việc thì không
hưởng lương; công đoàn thương
lượng để NLĐ dược trá 100%
lương trong ngày nghi lễ, Tết...

Hoặc NLĐ nghi thai sân không
được hưởng chế độ thai sán,
cõng đoàn thương lượng để NLĐ
được hưởng chế độ thai sãn theo
pháp luật. NLĐ bị F1, F0 trong đại
dịch Covid-19 nhưng không được
NSDLĐ hỏ trợ theo chính sách
của Nhã nước, cõng đoàn thương
lượng để NLĐ được hỗ trọ...

Có nhiều nội dung thương lượng
như vậy khó có thể thống kê hểt,
nhưng đều là thương lượng thực
thi luật; đó chưa phài là TLTT
thực chất.

Thành công của TLTT
dựa vào sức mạnh
bên ngoài hơn là bên
trong

TLTT tại doanh nghiệp hiện tại
chủ yếu nhờ vào thiện chi của
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NSDLĐ. Nếu NSDLĐ không thiện
chi, cõng đoàn không thể làm
gì khác ngoài việc thông báo
lại cho NLĐ. c ỏ  nhiéu trường
họp, thành cóng của TLTT lại
nhò cỏ sự can thiệp của các co
quan cỏ thấm quyén của Nhà
nuỏc như: vai trò của Sở Vân
hóa - Thế thao và Du lịch, hay
vai trò  cùa Sở Giáo dục và Đào
tọo, Sở LĐ-TB&XH... Tđt nhiên,
không phái ỏ tấ t cà các tỉnh,
công đoàn đéu có được sự tác
động của các sỏ để đi đến ký
kết TƯLĐTT. Song, việc cõng
đoàn phái dựa vào sửc mạnh
bèn ngoài khiến cho cõng đoàn
không chủ động được trong việc
thúc đẩy, cài thiện quyén và lọi
ích của NLĐ trong TLTT.

TƯLĐTT phô' biến là
sao chép luật

Trong hơn một thập kỳ qua, đã
có sự thay đổi vé tu duy trong hệ
thống công đoàn ràng TƯLĐTT
phài tập trung vào những vấn
đế lợi ích của NLĐ. Tính đến
tháng 8/2022, đã có 39.000
bán TƯLĐTT cấp doanh nghiệp,
chiếm gân 70% số doanh nghiệp
đã có CĐCS và khoảng 5,8%
doanh nghiệp chua có CĐCS.
Tuy nhiên, hon 50% số bàn thỏa
ước chi là sự sao chép lại những
quy định của pháp luật và không
có quy định tố t hon so vởi lu ậ t
ỏ  những noi thỏa uớc sao chép
luật, các phúc lợi cho NLĐ được
néu trong quy chế quàn lý của
doanh nghiệp thay vì trong
TƯLĐTT.

TƯLĐTT sao chép luật cho thấy
không có TLTT diễn ra. Việc
NSDLĐ ký TƯLĐTT là đé thể hiện
sự tuân thủ pháp luật vé việc
có TƯLĐTT chứ họ không quan
tâm tói TL.TT. Trong bối cành hiện
nay, khi không cỏ cân bàng sức
mạnh hai bén, TLTT phụ thuộc
rất nhiéu vào sự thiện chi của
NSDLĐ. Nhiéu NSDLĐ thương
lượng nhưng không thiện chí dưa
các nội dung thỏa thuận vào
TƯLĐTT. Nhiều NSDLĐ sân sàng

Một buổi ký kết thỏa ước lao động tập thể tạ i Kiên Giang.
Ảnh: Đặng Tiến.
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chia sẻ với NLĐ thông qua việc
chi thêm chế độ phụ cấp, tiền
thưởng, hỗ trọ khó khàn..., nhưng
lại không sân sàng đưa nhũng
điéu khoản này vào TƯLĐTT. Theo
giãi thích cùa NSDLĐ, đưa vào
TƯLĐTT nghĩa là họ sẽ phỏi cam
kết lâu dài và nếu gặp khó khãn,
họ sẽ không xử lý được. Theo ý
kiến các cán bộ cóng đoàn và
cà một số sở LD-TB&XH, NSDLĐ
không muốn đưa vào TƯLĐTT
để họ cỏ thể dễ dàng cât giàm
mà không phài thương lượng vỏi
cõng đoàn hay NLĐ, đặc biệt khi
cỏ sự biến động của thị trưòng
làm ânh hưởng tới doanh thu cùa
doanh nghiệp.

Giỏi pháp để
ĐT&TLTT thực chất
và hiệu quá

Đáu tiên, để ĐT&TLTT thực chất
và hiệu quá đòi hỏi có sự tham
gia của NLĐ. Sự tham gia của
NLĐ là yếu tố quyết định tính
thực chât cùa ĐT&TLTT.

Thứ hai, cấn xây dựng sức mạnh
của cóng đoàn dựa vào NLĐ để
tạo thế cân bàng cho ĐT&TLTT.
Cõng đoàn cán có sức mạnh
của tập thế NLĐ, cấn có sự ủng
hộ và sẵn sàng tham gia hành
động tạp thể của NLĐ và có thể
sử dụng được vũ khí đình công để
buộc NSDLĐ phài ĐT&TLTT.

Thứ ba, công đoàn cấn chuyển
vai trò từ trung gian giữa NLĐ với
NSDLĐ sang vai trò  đại diện cho
NLĐ trong ĐT&TLTT.

Thử tư, cán bộ công đoàn cấn
được xây dựng nàng lực để TLTT,
đặc biệt bao gồm vận động NLĐ,
“biến" họ từ thụ động thành chủ
động và tích cực tham gia cùng
với cõng đoàn trong ĐT&TLTT.

Thứnàm, tâng cường vai trò
Nhà nước trong đâm báo thực
thi luật để ĐT&TLTT tộp trung
vào giài quyết các vấn đé lợi ích
trong quan hệ lao động giữa hai
bên. □

26 LAO ĐỘNG VA CÔNG OOÀN


